
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (DIGITAL RUBRIC)

Dự án: Thiết kế sản phẩm số "My New School" (Poster/Slide/Video)

Tiêu chí Xuất sắc (9-10) Khá (7-8) Trung bình 
(5-6)

Cần cố gắng
(<5)

1. Nội 
dung Ngôn
ngữ

Sử dụng chính xác và 
phong phú từ vựng Unit 1 
(school things, activities). 
Sử dụng thành thạo thì 
Hiện tại đơn.

Sử dụng đúng từ
vựng cơ bản. Có
một vài lỗi nhỏ 
về thì Hiện tại 
đơn nhưng 
không ảnh 
hưởng đến ý 
nghĩa.

Từ vựng còn 
hạn chế. Mắc 
nhiều lỗi ngữ 
pháp cơ bản 
về thì và sự 
hòa hợp chủ 
vị.

Sai nhiều từ 
vựng và ngữ 
pháp, thông 
tin không rõ 
ràng.

2. Năng 
lực số: 
Sáng tạo 
nội dung 
(3.1.TC1a)

Sản phẩm thiết kế trên 
Canva/PPT cực kỳ sáng 
tạo, hình ảnh sắc nét, bố 
cục chuyên nghiệp.

Sản phẩm rõ 
ràng, có sự đầu 
tư về hình ảnh 
và màu sắc trên 
các công cụ số.

Sản phẩm 
trình bày đơn 
giản, ít hình 
ảnh minh 
họa.

Sản phẩm sơ
sài, chưa biết
ứng dụng 
công cụ số 
để trình bày.

3. Năng 
lực số: 
Khai thác 
dữ liệu 
(1.1.TC1a)

Tìm kiếm và lựa chọn 
được các hình ảnh/video 
minh họa rất phù hợp và 
độc đáo từ Internet.

Biết cách tìm 
kiếm và chọn 
lọc hình ảnh 
phù hợp với chủ
đề trường học.

Hình ảnh tìm 
kiếm được 
còn rời rạc, 
chưa sát thực 
tế chủ đề.

Không có 
hình ảnh 
minh họa 
hoặc hình 
ảnh không 
liên quan.

4. Kỹ năng
Thuyết 
trình & 
Tương tác

Phát âm chuẩn xác các 
âm /a:/ và / /. Tự tin giới ʌ
thiệu trường/bạn bè một 
cách lôi cuốn.

Phát âm tương 
đối rõ ràng. 
Giới thiệu được 
đầy đủ các 
thông tin theo 
yêu cầu.

Còn ngập 
ngừng khi 
thuyết trình, 
phát âm một 
số từ chưa 
chính xác.

Chỉ đọc lại 
nội dung 
trên sản 
phẩm, phát 
âm sai 
nhiều.

5. Hợp tác 
& An toàn 
số 
(2.4.TC1a 
& 
4.2.TC1a)

Nhóm phối hợp nhịp nhàng
trên các nền tảng dùng 
chung (Padlet/Google 
Drive). Tuân thủ tuyệt đối 
quy tắc an toàn và bản 
quyền số.

Có sự phân 
công nhiệm vụ 
và phối hợp 
nhóm. Biết cách
chia sẻ thông tin
an toàn.

Có làm việc 
nhóm nhưng 
chưa đồng 
đều giữa các 
thành viên.

Làm việc cá 
nhân, không 
có sự trao 
đổi nhóm 
hoặc vi 
phạm an 
toàn số.


